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TT Họ và tên 
Chứ

c vụ 

Nhiệ

m vụ 

được 

giao 

DHTĐ 

đăng 

ký 

19- 20 

Đăng ký viết, áp dụng SK 

Tên Đề tài viết, áp dụng 

SK 

Bộ 

môn 

Xếp 

loại 

cấp 
trường 

Xếp 

loại 

cấp 

huyện 

Xếp 

loại 

cấp 

tỉnh 

1 Vũ Đình Thuấn 
Hiệu 

trưởng 
Hiệu 

trưởng 
CSTĐ 

- Chỉ đạo giáo dục đạo đức 

cho học sinh thông qua hoạt 

động trải nghiệm. 

QL Tốt Khá  

2 
Nguyễn Thị Kim 

Anh 
GV 

CN-
Lớp 

2A 

CSTĐ 
Phát huy tính tích cực khi dạy 

học sinh lớp 2 mở rộng vốn từ. 

Tiếng 

Việt 
Tốt TB 

 

3 
Phạm Thị Thanh 

Vân 
GV 

CN-

Lớp 

2C 

CSTĐ 

Một số biện pháp góp phần 

nâng cao hiệu quả dạy tập đọc 

lớp 2. 

Tiếng 

Việt 
Tốt TB 

 

4 Nguyễn Thị Oanh GV 
CN-
Lớp 

2G 

CSTĐ 

Một số biện pháp rèn kĩ năng 

giải toán có lời văn cho học 

sinh lớp 2. 

Toán Tốt TB 

 

5  Phạm Thị Hiểu 
Phó 

HT 

Phụ 
trách 

CM 

LĐTT 

Một số biện pháp chỉ đạo nâng 

cao chất lượng dạy học Luyện 

từ và câu lớp 2. 

Tiếng 

Việt 
Tốt   

6 Vũ Thị Nguyệt GV 
CN-

Lớp 

1A 

LĐTT 
Một số biện pháp rèn đọc cho 

học sinh lớp 1. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

7 Nguyễn Thị Thoan GV 
CN-

Lớp 

1B 

LĐTT 
Rèn kĩ năng giải 1 số bài tập 

toán. 
Toán Khá  

 

8 Vũ Thị Tú GV 
CN-
Lớp 

1C 

LĐTT 
Tổ chức trò chơi học tập trong 

môn toán lớp 1. 
Toán Khá  

 

9 Phạm Thị Thảo GV 
CN-
Lớp 

1D 

LĐTT 
Một số biện pháp rèn kĩ năng 

đọc cho học sinh lớp 1. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

10 Lê Thị Hảo GV 
CN-

Lớp 

1E 

LĐTT 

Một số biện pháp giúp học sinh 

lớp 1 đọc tốt chương trình 

CNGD. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

11 Phạm Thị Oanh GV 
CN-
Lớp 

2B 

LĐTT 

Hoàn thành khái niệm phép 

nhân và lập bảng nhân môn 

toán lớp 2. 

Toán Khá  

 

12 Đặng Thị Tươi GV 
CN-

Lớp 
2D 

LĐTT 
Phương pháp dạy mẫu câu lớp 

2. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

13 Bùi Thị Vân Anh GV 
CN-

Lớp 

3A 

LĐTT 
Rèn kĩ năng giải toán có lời 

văn cho học sinh lớp 3. 
Toán Khá  

 

14 Hoàng Thị Mến GV 
CN-

Lớp 

3C 

LĐTT 
Tổ chức một số trò chơi trong 

dạy học toán lớp 3. 
Toán Khá  

 

15 Hoàng Thị Hào GV 
CN-

Lớp 
3E 

LĐTT 

Sử dụng phương pháp trò chơi 

nhằm nâng cao chất lượng dạy 

môn TNXH lớp 3. 

Toán Khá  

 

16 Chu Thị Hoà GV 
CN-

Lớp 4 

A 

LĐTT 

Hướng dẫn học sinh lớp 4 

“Giải bài toán bằng sơ đồ đoạn 

thẳng”. 

Toán Khá  

 

17 Vũ Thị Kiều Hoa GV 
CN-

Lớp 
4B 

LĐTT 
Một số biện pháp giúp học sinh 

phân biệt từ đơn, từ ghép, láy. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

18 Trần Thị Vân Anh GV 
CN-

Lớp 4 
LĐTT Dạy phép chia số tự nhiên cho Toán Khá   



 

C học sinh chậm. 

19 Nguyễn Thị Ngàn GV 
CN-

Lớp 

4D 

LĐTT 

Một số biện pháp xây dựng nội 

quy lớp học thân thiện nhằm 

nâng cao chất lượng lớp CN. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

20 Nguyễn Thị Quyên GV 
CN-

Lớp 
5A 

LĐTT 
Rèn đọc diễn cảm cho học sinh 

lớp 5. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

21 Trịnh Thị Xuyến GV 
CN-

Lớp 
5B 

LĐTT 
 

 Khá  
 

22 
Dương Thị Kim 

Thêu 
GV 

CN-
Lớp 

5C 

LĐTT 

Hướng dẫn học sinh học tốt 

môn Toán dạng bài: Toán 

QHTL lớp 5. 

Toán Khá  

 

23 Vũ Thị Liên GV 
CN-

Lớp 

5D 

LĐTT 

Nâng cao chất lượng giải 1 số 

bài toán về tỉ số % cho học sinh 

lớp 5. 

Toán Khá  

 

24 Phạm Văn Công GV 
GV 

Thể 
dục 

LĐTT 

Một số bài tập phát triển sức 

nhanh cho đội tuyển bóng đá 

trường tiểu học Tráng Liệt. 

Thể 

dục 
Khá  

 

25 Trần Thị Thu Hằng GV 
GV 

Âm 
nhạc 

LĐTT 

Biện pháp nâng cao chất lượng 

dạy và học môn Âm nhạc lớp 

5. 

Hát 

nhạc 
Khá  

 

26 Chu Thị Hoài 
VT_K

T 
Kế 

toán 
LĐTT 

Phương pháp quản lý lưu trữ 

chứng từ, sổ sách kế toán. 

Kế 

toán 
Khá  

 

27 Phạm Thị Bến 
YT_T

Q 
Y tế LĐTT 

Kinh nghiệm phòng chống tai 

nạn thương tích trong trường 

học. 

Y tế Khá  

 

28 Phạm Thị Chinh 
TV_T

B 
Thư 

viện 
LĐTT 

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả tuyên truyền giới thiệu 

sách trong hoạt động Thư viện. 

Thư 

viện 
Khá  

 

29 Vũ Thị Hoa GV 
CN-

Lớp 

3D 

HTNV 
Một số biện pháp khắc phục lỗi 

chính tả cho học sinh lớp 3. 

Tiếng 

Việt 
Khá  

 

30 Vũ Thị Vân Anh GV 
CN-

Lớp 
2E 

HTNV 

Một số biện pháp dạy học môn 

Toán thông qua sử dụng 

ĐDDH. 

Toán Khá  

 

31 Vũ Thị Hòa GV 
CN-
Lớp 

3B 

HTNV 
Một số biện pháp giúp học sinh 

lớp 3 học tốt yếu tố hình học. 
Toán Khá  

 

32 Trần Thị Lĩnh GV 
GV 

Tiếng 

Anh 

HTNV 
 

   
 

33 Vũ Thị Lãng GV 
Gv Mĩ 
thuật 

HTNV      

34 Lê Thị Trang GV 
GV 

Tiếng 

Anh 

HTNV 
 

   
 

35 Phạm Thị Mẫn GV 
GV 

Tiếng 

Anh 

HTNV 
 

   
 

    
                  Tráng Liệt, ngày 10  tháng 10  năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Đình Thuấn 



 

 

 

   

 


